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BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

--------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  11/2009/TT-BTC  ----------------------------------- 

         Hà Nội, ngày  21   tháng 1  năm 2009 

 

THÔNG TƢ 

Hƣớng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai 

thác công trình thuỷ lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nƣớc làm 

nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi 

--------------------- 

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;  

 

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi (sau 

đây gọi tắt là Nghị định số 143/2003/NĐ-CP);  

 

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ 

lợi (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2008/NĐ-CP);  

 

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất 

và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (sau đây gọi tắt là Nghị định số 31/2005/NĐ-

CP); 

  

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ công ích (sau đây gọi tắt là Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg); 

 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

 

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước; 

 

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính công ty nhà nước và quản lý phần vốn nhà nước 

đầu tư ở doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 

3/12/2004 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định trên; 
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 Bộ Tài chính hướng dẫn việc đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị  làm 

nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và quy chế quản lý tài chính đối với công 

ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

 

1. Cơ quan đặt hàng hoặc giao kế hoạch: là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cơ quan đặt 

hàng hoặc cơ quan giao kế hoạch). 

 

2. Đơn vị nhận đặt hàng, đơn vị được giao kế hoạch: 

2.1.  Đơn vị nhận đặt hàng: Các công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, hợp 

tác xã, tổ chức hợp tác dùng nước tham gia quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi (sau đây 

gọi là đơn vị nhận đặt hàng).  

2.2.  Đơn vị được giao kế hoạch: Các công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn, đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, các tổ chức khác của nhà nước được Nhà nước giao 

nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi (sau đây gọi là đơn vị được giao kế 

hoạch).  

Căn cứ quy mô công trình thuỷ lợi, đặc thù của từng địa phương, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định áp dụng hình thức đặt hàng hay 

giao kế hoạch cho phù hợp để hoạt động quản lý khai thác công trình thuỷ lợi đạt hiệu 

quả cao nhất. 

 

3. Sản phẩm đặt hàng, giao kế hoạch: Là diện tích (ha) hoặc mét khối (m3) được 

tưới nước, tiêu nước và cấp nước. 

 

4. Giá, đơn giá đặt hàng, giao kế hoạch được xác định trên cơ sở mức thu thuỷ lợi 

phí do Chính phủ quy định hoặc được xác định trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật, 

định mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

 

5. Các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi được 

ngân sách nhà nước cấp thanh toán số tiền do miễn thu thuỷ lợi phí theo quy định hiện 

hành. 

 

Đối với số thuỷ lợi phí của các đối tượng không được miễn, đơn vị nhận đặt hàng, 

giao kế hoạch có nhiệm vụ phải thu thuỷ lợi phí theo quy định hiện hành. 

6. Công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước sở 

hữu 100% vốn làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi nhận đặt 

hàng, giao kế hoạch theo mức thu thuỷ lợi phí do Chính phủ quy định, nếu mức thu thấp 

hơn chi phí thực tế hợp lý sẽ được ngân sách nhà nước trợ cấp, trợ giá; công ty không có 

lợi nhuận hoặc lợi nhuận không đủ để trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 02 tháng 
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lương thực tế được Nhà nước hỗ trợ để trích lập 02 quỹ khen thưởng, phúc lợi tương 

đương với mức 02 tháng lương thực tế thực hiện trong năm.  

Trường hợp công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà 

nước sở hữu 100% vốn làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 

theo hình thức đặt hàng mà trong đơn giá đặt hàng đã tính phần lợi nhuận hợp lý bao gồm 

cả quỹ khen thưởng và phúc lợi tương đương với 02 tháng lương thực tế thực hiện trong 

năm thì sẽ không được hưởng khoản hỗ trợ 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi nữa.  

 

Ngân sách trung ương trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ trích lập quỹ khen 

thưởng, phúc lợi cho các công ty quản lý khai thác thuỷ lợi do trung ương quản lý; ngân 

sách địa phương trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ trích lập quỹ khen thưởng, phúc 

lợi cho các công ty quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do địa phương quản lý. 

 

7. Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn 

làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi thực hiện quy chế quản lý tài chính 

theo quy định tại Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 của Chính phủ và Thông 

tư số 24/2007/TT-BTC ngày 27/03/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 

trên. 

 

8. Công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ 

lợi thực hiện quản lý tài chính theo Quy chế quản lý tài chính công ty nhà nước hiện hành 

và các quy định trong Thông tư này . 

 

II. LẬP KẾ HOẠCH, GIAO DỰ TOÁN, HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG, CẤP 

PHÁT, THANH QUYẾT TOÁN SẢN PHẨM ĐƢỢC GIAO KẾ HOẠCH, ĐẶT 

HÀNG VÀ CÁC KHOẢN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH  DỊCH VỤ  TƢỚI NƢỚC, TIÊU 

NƢỚC, CẤP NƢỚC. 

 

1. Lập kế hoạch: 

 

1.1. Đối với trường hợp giao kế hoạch: 

 

Hàng năm các đơn vị thuộc đối tượng được giao kế hoạch làm nhiệm vụ quản lý, 

khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi phải lập kế hoạch tưới nước, tiêu nước, cấp nước 

trong điều kiện thời tiết bình thường, kế hoạch tài chính theo mẫu biểu quy định tại phụ 

lục số 01 và Sở Tài chính tổng hợp theo mẫu biểu quy định tại phụ lục số 02 ban hành 

kèm theo Thông tư này báo cáo cơ quan có thẩm quyền giao kế hoạch xem xét, quyết 

định. 

 

Khi xây dựng kế hoạch các đơn vị phải có các phụ biểu để giải trình và thuyết 

minh số liệu cho biểu phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

 

Đối với đơn vị thuộc đối tượng được giao kế hoạch làm nhiệm vụ quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý 

báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đơn vị thuộc huyện quản 

lý báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện. 
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 Đối với đơn vị thuộc đối tượng được giao kế hoạch làm nhiệm vụ quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trung ương báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Bộ Tài chính. 

 

1.2. Đối với trường hợp đặt hàng:  
 

Hàng năm căn cứ vào thực trạng tưới nước, tiêu nước, cấp nước trong điều kiện 

thời tiết bình thường, đơn vị đặt hàng lập kế hoạch cụ thể đối với từng nhiệm vụ cần đặt 

hàng gửi cơ quan tài chính để tổng hợp trong kế hoạch ngân sách trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. Trình tự thời gian lập kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn.  

2. Tổng hợp dự toán, giao kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch với đơn vị 

quản lý khai thác công trình thuỷ lợi: 

 

2.1. Tổng hợp kế hoạch:  

 

 Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 

hợp kế hoạch của các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố quản lý (bao gồm cả kế hoạch của đơn 

vị thuộc cấp huyện quản lý) để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. Trong kế hoạch tổng hợp phải xác định rõ số kinh phí ngân sách cấp theo từng loại:  

 

- Cấp bù thuỷ lợi phí được miễn; 

 

- Kinh phí trợ cấp, trợ giá; 

 

- Kinh phí sửa chữa lớn; 

 

- Hỗ trợ 02 quỹ khen thưởng, phúc lợi; 

 

- Hỗ trợ khác.  

 

Các khoản hỗ trợ cần được phân định theo nguồn kinh phí ngân sách trung ương,  

ngân sách địa phương. 

  

2.2. Giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ 

công trình thuỷ lợi:   

 

Việc giao kế hoạch thực hiện theo Điều 17, Điều 18 Quy chế đấu thầu, đặt hàng, 

giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành kèm 

theo Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Điều 

5, Điều 13, Điều 17 Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ.  

 

Đối với các đơn vị sự nghiệp làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính 

phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, 



 5 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ 

Tài chính. 

 

 Thời gian giao kế hoạch cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công 

trình thuỷ lợi trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch. Cụ thể như sau: 

 

- Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 

trung ương: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao kế hoạch cho các đơn vị sau 

khi có ý kiến tham gia bằng văn bản của Bộ Tài chính. 

- Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 

thuộc địa phương: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao kế hoạch 

hoặc uỷ quyền cho Sở, Ngành thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện (đối với đơn vị 

thuỷ nông cấp huyện quản lý) giao kế hoạch cho các đơn vị. 

2.3. Điều chỉnh kế hoạch:  

Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có biến động về chính sách tiền lương, giá 

cả thì cơ quan giao kế hoạch xem xét và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. 

2.4. Kết thúc năm tài chính đơn vị được giao kế hoạch phải báo cáo tình hình thực 

hiện kế hoạch. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch được lập trên cơ sở biên bản thanh 

lý hợp đồng tưới nước, tiêu nước và cấp nước giữa đơn vị quản lý và khai thác công trình 

thuỷ lợi với các tổ chức hợp tác dùng nước, hộ dùng nước (hoặc sổ bộ tưới nước, tiêu 

nước, cấp nước). Báo cáo thực hiện kế hoạch được gửi cho cơ quan giao kế hoạch và cơ 

quan tài chính (Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các đơn vị 

quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trung ương; Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với đơn vị quản lý khai thác công trình 

thuỷ lợi địa phương). 

Báo cáo thực hiện kế hoạch là căn cứ để quyết toán kinh phí cấp bù, hỗ trợ tài 

chính cho các đơn vị được giao kế hoạch. 

3. Hợp đồng đặt hàng cho các đơn vị nhận đặt hàng: 

3.1. Trên cơ sở dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hoặc uỷ quyền cho đơn vị trực thuộc Bộ ký hợp đồng đặt hàng 

với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ quản lý; Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc uỷ quyền cho các Sở, Ngành 

trực thuộc tỉnh, thành phố, Uỷ ban nhân dân cấp huyện (đối với đơn vị thuỷ nông do 

huyện quản lý) ký hợp đồng đặt hàng với các đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 

do địa phương quản lý. Mẫu hợp đồng theo quy định tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo 

Thông tư này (trong nội dung hợp đồng có thể bổ sung một số điều khoản và phụ lục cho 

phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương). 

3.2. Căn cứ vào hợp đồng đặt hàng với cơ quan nhà nước, các công ty khai thác 

công trình thuỷ lợi ký hợp đồng với các tổ chức hợp tác dùng nước có quản lý một phần 

công trình trong hệ thống công trình do công ty ty khai thác công trình thuỷ lợi quản lý. 



 6 

3.3. Điều chỉnh hợp đồng: Trong quá trình thực hiện hợp đồng đặt hàng có biến 

động về chính sách tiền lương, giá cả thì cơ quan đặt hàng và đơn vị nhận đặt hàng xem 

xét thoả thuận điều chỉnh giá trị hợp đồng đặt hàng cho phù hợp. 

 3.4. Kết thúc năm cơ quan đặt hàng và đơn vị nhận đặt hàng phải thực hiện thanh 

lý và ký biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng. Biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng là căn 

cứ để cơ quan đặt hàng thanh, quyết toán kinh phí cho đơn vị nhận đặt hàng và để cơ 

quan đặt hàng quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước. 

 3.5. Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng đặt hàng: 

 - Căn cứ vào các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá đã được cơ quan có thẩm 

quyền chấp nhận, cơ quan đặt hàng thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị nhận đặt hàng. 

Trường hợp trong đơn giá ký kết hợp đồng đã xây dựng một phần lợi nhuận hợp lý bao 

gồm cả trích 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi thì không thực hiện cấp bù 02 quỹ khen 

thưởng và phúc lợi. 

 - Tuỳ theo đặc thù của từng hệ thống công trình thuỷ lợi, đơn giá đặt hàng cơ 

quan đặt hàng quy định tỷ lệ hoặc mức hợp lý về duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình 

thuỷ lợi trong hợp đồng đặt hàng. Kinh phí này chỉ được dùng để duy tu, sửa chữa, nâng 

cấp công trình thuỷ lợi, không được dùng vào việc khác, không được chuyển thành lãi 

của đơn vị. Nếu không dùng hết được kết chuyển kinh phí sang năm sau để duy tu, sửa 

chữa, nâng cấp công trình thuỷ lợi. Tỷ lệ hoặc mức về duy tu, sửa chữa, nâng cấp là cơ sở 

giám sát thực hiện hợp đồng đặt hàng buộc đơn vị đặt hàng phải duy tu sửa chữa, nâng 

cấp hệ thống công trình tránh bị xuống cấp.   

4. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí đƣợc miễn, 

kinh phí hỗ trợ tài chính cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình 

thuỷ lợi: 
 

4.1. Việc cấp phát kinh phí bù thuỷ lợi phí được miễn đối với các đơn vị làm 

nhiệm vụ quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi thực hiện theo hướng dẫn của 

Bộ Tài chính. 

4.2. Cấp phát kinh phí hỗ trợ tài chính cho đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác 

và bảo vệ công trình thuỷ lợi: 

Việc cấp phát các khoản kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, 

khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi thực hiện theo Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 

6/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước và theo hình thức lệnh chi 

tiền. 

4.2.1. Cấp phát kinh phí trợ cấp, trợ giá:  

a) Đối với đơn vị được giao kế hoạch: 
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 Căn cứ vào kế hoạch được giao cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác 

và bảo vệ công trình thuỷ lợi, cơ quan tài chính cấp tạm ứng 50% dự toán năm ngay từ 

quý I của năm kế hoạch. Đến đầu quý IV năm kế hoạch, các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý 

khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và kế 

hoạch quý IV của năm kế hoạch, cơ quan tài chính thực hiện việc cấp tiếp kinh phí phù 

hợp với kế hoạch và dự toán ngân sách được giao. 

b) Đối với đơn vị đặt hàng: 

Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị đặt hàng thực hiện rút 

dự toán để thanh toán cho đơn vị nhận đặt hàng. 

Căn cứ vào hợp đồng đặt hàng giữa cơ quan đặt hàng với đơn vị nhận đặt hàng: 

cơ quan đặt hàng thực hiện tạm ứng 50% kinh phí sau khi hợp đồng được ký kết. Sau khi 

có báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng giữa năm, cơ quan đặt hàng tạm ứng tiếp 40% 

kinh phí theo hợp đồng. Khi hợp đồng được nghiệm thu, thanh lý cơ quan đặt hàng thực 

hiện thanh toán nốt tương ứng với khối lượng được nghiệm thu thanh toán.  

Đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi chỉ được hỗ 

trợ trong phạm vi dự toán ngân sách đã được phê duyệt. Trường hợp thực hiện vượt dự 

toán được duyệt sẽ xử lý theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định 

hiện hành. 

 

 Việc cấp phát kinh phí quy định như trên được thực hiện trong điều kiện thời tiết  

bình thường. Trường hợp thiên tai, bão lụt xảy ra bất thường, đơn vị làm nhiệm vụ quản 

lý khai thác công trình thuỷ lợi có thể đề nghị cơ quan đặt hàng, cơ quan giao kế hoạch 

cấp phát tạm ứng kinh phí để khắc phục hậu quả do thiên tai trong phạm vi kế hoạch 

được giao; đồng thời tổng hợp các khoản thiệt hại báo cáo cơ quan giao kế hoạch xem 

xét, quyết định. Đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi do cấp nào quản lý thì sử 

dụng ngân sách cấp đó để giải quyết. Trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định. 

4.2.2. Cấp phát kinh phí sửa chữa lớn: Thực hiện cấp phát theo trình tự thủ tục 

quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản và các quy định khác của pháp luật (đối với công tác 

sửa chữa lớn không thuộc nguồn kinh phí thu thuỷ lợi phí và nguồn kinh phí kinh doanh 

khai thác tổng hợp). 

4.2.3. Cấp phát kinh phí hỗ trợ 02 quỹ khen thưởng, phúc lợi: 

Việc cấp phát kinh phí hỗ trợ 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi được thực hiện 

tương tự cấp phát khoản kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí được miễn trên cơ sở kế hoạch trích 

lập quỹ khen thưởng phúc lợi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.   

5.  Quyết toán kinh phí hỗ trợ tài chính:  
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5.1. Việc thực hiện quyết toán tài chính các khoản hỗ trợ tài chính khi thực hiện 

chính sách miễn thuỷ lợi phí được thực hiện theo các quy định hiện hành. Cụ thể như sau: 

- Đối với đơn vị được giao kế hoạch: Cơ quan giao kế hoạch phối hợp với cơ 

quan tài chính kiểm tra và phê duyệt các khoản hỗ trợ tài chính hàng năm cùng với thời 

gian phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm. 

- Đối với đơn vị nhận đặt hàng: Cơ quan đặt hàng thực hiện quyết toán với cơ 

quan tài chính theo chế độ quyết toán kinh phí ngân sách hiện hành. 

5.2. Xử lý kinh phí cấp thừa thiếu: 

5.2.1. Đối với kinh phí cấp theo hình thức giao kế hoạch: 

Sau khi quyết toán năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nếu có số kinh 

phí được cấp trong năm lớn hơn số được hỗ trợ theo quyết toán thì số chênh lệch được 

chuyển thành số cấp phát của năm sau; Trường hợp số cấp phát ít hơn số được hỗ trợ theo 

quyết toán thì sẽ được cấp tiếp. Số cấp tiếp được lấy từ dự toán ngân sách của năm sau. 

5.2.2. Đối với kinh phí cấp theo hình thức đặt hàng: 

Căn cứ vào quyết toán kinh phí được phê duyệt của cơ quan đặt hàng, nếu kinh 

phí cấp năm trước chưa sử dụng hết cơ quan nhận đặt hàng phải nộp trả ngân sách nhà 

nước.  

 

Nếu kinh phí cấp năm trước chưa đủ để thanh toán cho các đơn vị nhận đặt hàng 

thì số thiếu được lấy từ dự toán kinh phí của năm nay để thanh toán.  

 

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ  ĐƠN VỊ  LÀM NHIỆM VỤ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ 

LỢI 

1. Lập báo cáo tài chính: 

 

- Đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi có trách 

nhiệm lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. Giám đốc doanh nghiệp, người đại 

diện pháp luật của công ty, thủ trưởng các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác và bảo 

vệ công trình thuỷ lợi phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về tính chính 

xác, tính trung thực của báo cáo tài chính. 

 

- Báo cáo tài chính của đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 

được gửi đến cơ quan quyết định thành lập đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan thuế, cơ quan 

tài chính, cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về khai thác công trình thuỷ lợi và các 

cơ quản lý nhà nước theo quy định hiện hành. 

 

2. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động: 
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 - Công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 

chịu sự kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 

25/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết định trên. 

  

- Cơ quan quyết định thành lập đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ 

công trình thuỷ lợi chủ trì cùng cơ quan tài chính cùng cấp chịu trách nhiệm tổ chức kiểm 

tra phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm trước của các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai 

thác công trình thuỷ lợi trước ngày 30/6 năm sau. 

 

- Những vi phạm về chế độ kế toán, chế độ thu chi tài chính, thu nộp ngân sách, 

chế độ trích lập và sử dụng các quỹ của các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công 

trình thuỷ lợi bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

 

IV. QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ  NƢỚC LÀM 

NHIỆM VỤ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI 

 

Công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi thực hiện 

quy chế quản lý tài chính tài chính công ty nhà nước và quản lý phần vốn nhà nước đầu 

tư ở doanh nghiệp khác theo các văn bản pháp luật hiện hành và các nội dung hướng dẫn 

sau đây: 

     

1. Khấu hao tài sản cố định: 

 

 Việc trích khấu hao tài sản cố định của công ty khai thác công trình thuỷ lợi thực 

hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước. Ngoài ra, các tài sản sau đây của Công ty 

khai thác công trình thuỷ lợi không phải trích khấu hao: 

 

- Tài sản được xây đúc bằng bê tông và bằng đất của các công trình trực tiếp phục 

vụ tưới nước, tiêu nước. 

 

- Máy bơm nước từ 8.000m3/giờ trở lên cùng với vật kiến trúc để sử dụng vận 

hành công trình. 

 

  Việc trích khấu hao tài sản cố định của công ty khai thác công trình thuỷ lợi áp dụng 

phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Trong mọi trường hợp, công ty khai thác công 

trình thuỷ lợi không được trích khấu hao tài sản cố định ngoài khung quy định theo Quyết 

định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường hợp cần tăng hoặc giảm mức khấu hao ngoài 

mức quy định phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính.    

 

2. Thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố định: 

 

Những máy móc thiết bị, những dây chuyền sản xuất quan trọng, trực tiếp phục 

vụ dịch vụ tưới nước và tiêu nước như máy bơm nước có công suất 8.000 m3/ h trở lên, 
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hệ thống kênh mương... khi nhượng bán thanh lý phải được sự đồng ý bằng văn bản của 

đại diện chủ sở hữu.  

 

Đối với những tài sản cố định không phải trích khấu hao khi nhượng bán được 

hạch toán giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp, phần thu được do nhượng bán sau khi 

trừ chi phí nhượng bán doanh nghiệp nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước hoặc bổ sung 

vốn vốn điều lệ sau khi có ý  kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính và đại diện chủ sở 

hữu. 

 

 

3. Quản lý nợ phải thu: 

 

Đối với khoản phải thu về thuỷ lợi phí, tiền nước, phí xả nước thải: Công ty có 

trách nhiệm đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời. 

 

 Việc trích lập và quản lý dự phòng các khoản phải thu khó đòi bao gồm cả khoản 

thu thuỷ lợi phí thực hiện theo Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn 

thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá công trình 

xây lắp tại doanh nghiệp.   

4. Doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận: 

 

 Doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận của công ty khai thác công trình thuỷ 

lợi thực hiện theo quy định hiện hành, cụ thể như sau: 

  

4.1. Doanh thu của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi bao gồm doanh thu từ 

thu phí dịch vụ tưới nước, tiêu nước và cấp nước; doanh thu từ hoạt động kinh doanh 

khai thác tổng hợp công trình thuỷ lợi; doanh thu từ các khoản hỗ trợ của Nhà nước theo 

quy định; doanh thu khác... 

 

4.1.1. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ tưới nước và tiêu nước: Là khoản tiền cấp 

bù thuỷ lợi phí được miễn đã được nghiệm thu theo hợp đồng giữa công ty khai thác công 

trình thuỷ lợi và hộ dùng nước. Tiền thu thuỷ lợi phí của các đối tượng không được miễn 

thuỷ lợi phí. 

 

4.1.2. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khai thác tổng hợp công trình thuỷ lợi 

mang lại như: nuôi bắt thuỷ sản, cho thuê âu thuyền, kinh doanh du lịch, phát điện, cấp 

nước cho sản xuất công nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho khu công nghiệp, hoặc các hoạt 

động kinh doanh khác. 

 

4.1.3. Doanh thu khác: Là các khoản thu các khoản nợ khó đòi đã được xoá nợ 

nay thu hồi được, khoản thu thanh lý, nhượng bán tài sản, khoản thu do liên doanh liên 

kết, khoản thu do cho thuê tài chính, khoản thu về tư vấn thiết kế, xây dựng công trình và 

các khoản thu khác... 
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4.1.4. Doanh thu từ các khoản hỗ trợ của Nhà nước theo quy định như các khoản 

trợ cấp, trợ giá ... (không tính vào doanh thu các khoản : Kinh phí hỗ trợ cho đại tu, nâng 

cấp công trình thuỷ lợi, khôi phục công trình thuỷ lợi bị thiên tai, kinh phí hỗ trợ cho hai 

quỹ khen thưởng, phúc lợi). 

 

 4.2. Chi phí của công ty khai thác công trình thuỷ lợi bao gồm: 

 

4.2.1. Chi phí cho công tác tưới nước và tiêu nước: 

 

a) Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương (bao gồm cả tiền 

ăn giữa ca). 

 

b) Các khoản phải nộp tính theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh 

phí công đoàn của người lao động do doanh nghiệp trực tiếp trả lương. 

 

c) Khấu hao cơ bản tài sản cố định của những tài sản phải trích khấu hao. 

 

d) Nguyên, nhiên, vật liệu để vận hành, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị 

dùng cho dịch vụ tưới nước và tiêu nước. 

 

đ) Sửa chữa lớn tài sản cố định (trừ chi phí sửa chữa lớn được cấp kinh phí riêng). 

 

e) Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, công trình thuỷ lợi. 

 

g) Chi phí tiền điện bơm nước tưới, tiêu (bao gồm cả tiền điện bơm nước chống 

úng, chống hạn trong định mức và vượt định mức). 

 

h) Chi trả tạo nguồn nước (nếu có). 

 

i) Chi phí quản lý doanh nghiệp (bao gồm cả chi phí đàm thoại vận hành bằng hệ 

thống máy vi tính để điều hành nước phục vụ sản xuất). 

 

k) Chi phí phục vụ phòng chống bão lụt, úng hạn (bao gồm cả trong điều kiện thời 

tiết bình thường và  thiên tai) .  

 

l) Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới xây dựng chỉ 

tiêu định mức kinh tế kỹ thuật. 

 

m) Chi phí cho công tác bảo hộ, an toàn lao động và bảo vệ công trình thuỷ lợi... 

 

n) Chi phí cho công tác thu thuỷ lợi phí đối với các đối tượng phải thu thuỷ lợi 

phí. 

 

o) Chi phí dự phòng: giảm giá hàng tồn kho, tổn thất đầu tư dài hạn, nợ phải thu 

khó đòi, trợ cấp mất việc làm. 
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p) Chi phí khác... 

 

4.2.2. Chi phí cho việc hoạt động kinh doanh khai thác tổng hợp là chi phí cho 

việc nuôi trồng thuỷ sản, đánh bắt cá, bảo vệ, kinh doanh khác... 

 

4.2.3. Chi phí hoạt động khác bao gồm chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ khó 

đòi đã được xoá nợ, chi cho việc thu tiền phạt và chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố 

định gồm cả giá trị còn lại của tài sản cố định. 

 

Các khoản chi tiêu phải đảm bảo có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định hiện 

hành. 

 

Công ty khai thác công trình thuỷ lợi được sử dụng doanh thu để bù đắp các 

khoản chi phí, trong đó: 

 

- Doanh thu hoạt động dịch vụ tưới nước, tiêu nước và cấp nước dùng để bù đắp 

chi phí hoạt động dịch vụ tưới nước, tiêu nước, cấp nước, nộp thuế và các khoản thu khác 

của Nhà nước theo quy định của pháp luật (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp). 

 

- Doanh thu kinh doanh hoạt động khai thác tổng hợp dùng để bù đắp các chi phí 

của khai thác kinh doanh tổng hợp, nộp thuế và các khoản thu khác của Nhà nước theo 

quy định của pháp luật (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp). 

 

- Doanh thu hoạt động khác dùng để bù đắp các khoản chi phí về hoạt động khác 

(bao gồm cả thu phí xả nước thải) nộp thuế và các khoản thu khác của Nhà nước theo quy 

định của pháp luật (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp). 

 

4.3. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận: 

 

4.3.1. Lợi nhuận: 

 

Lợi nhuận thực hiện trong năm của công ty khai thác công trình thuỷ lợi là tổng 

lợi nhuận hoạt động tưới nước, tiêu nước, cấp nước và lợi nhuận hoạt động khai thác tổng 

hợp và lợi nhuận hoạt động khác. 

 

4.3.2. Phân phối lợi nhuận: 

 

 Việc phân phối lợi nhuận của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi thực hiện theo 

quy định hiện hành của nhà nước đối với công ty nhà nước. Công ty quản lý và khai thác 

công trình thuỷ lợi không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận không đủ để trích quỹ khen 

thưởng, phúc lợi bằng 02 tháng lương thực hiện của số cán bộ công nhân viên có mặt đến 

thời điểm 31/12 năm trước thì được ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí để đảm bảo 

trích đủ 02 quỹ với mức 02 tháng lương thực hiện. 

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông 

tư Liên tịch số 90/1997/TTLT/TC-NN ngày 19/12/1997 của Liên Bộ Tài chính-Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp nhà 

nước hoạt động trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Mọi quy định 

trước đây về quản lý tài chính đối với công ty  khai thác công trình thuỷ lợi trái với 

Thông tư này đều bãi bỏ. 

 

2. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ 

lợi phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện kiểm sát NDTC; 

- Toà án NDTC; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể; 

- UBND các tỉnh, TP trực  thuộc TW; 

- Sở TC, Sở NN và PTNT, KBNN các tỉnh, TP 

trực thuộc TW; 

- Học viện Hành chính quốc gia; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Công báo; 

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Website Chính phủ; 

- Website Bộ Tài chính; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

-  Lưu: VT, Cục TCDN.  

 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Trần Xuân Hà 
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